
Trình 

độ
Ngành đào tạo Mã ngành

1 Nguyễn Văn Thanh Tùng Nam 21/10/2001 2019

Trường THPT 

chuyên Trần Phú 

(Hải Phòng)

Giải Ba môn Tin học trong kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc gia THPT 

năm học 2017-2018

Đại học
Công nghệ thông 

tin
7480201

2 Nguyễn Quang Huy Nam 25/08/2001 2019
Trường THPT 

chuyên Bắc Ninh

Giải Ba môn Tin học trong kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc gia THPT 

năm học 2017-2018

Đại học
Công nghệ thông 

tin
7480201

3 Ngô Thị Hương Nữ 06/02/2001 2019

Trường THCS 

và THPT Đông 

Du (Đăk Lăk)

Giải Ba môn Vật lý trong kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc gia THPT 

năm học 2018-2019

Đại học
Thương mại điện 

tử
7340122

4 Vũ Tiến Đức Nam 19/10/2001 2019

Trường THPT 

Thăng Long, Hà 

Nội

Giải Ba Cuộc thi Khoa học kỹ 

thuật cấp quốc gia học sinh trung 

học năm học 2017-2018

Đại học

Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện 

tử

7510301

5 Đinh Trường Lãm Nam 23/02/2001 2019

Trường THPT 

chuyên, Thái 

Nguyên

Giải Ba mônTin học trong kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc gia THPT 

năm học 2018-2019

Đại học
Công nghệ thông 

tin
7480201

Danh sách gồm: 05 thí sinh

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

 

 

 

Ghi chúThành tích

Trình độ/ Ngành đào tạo

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hồng Huệ TS. Vũ Tuấn Lâm

DANH SÁCH TUYỂN THẲNG TẠM THỜI VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 

 - CƠ SỞ PHÍA BẮC (BVH)
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-HV ngày           tháng        năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019)

STT Họ và tên Phái Ngày sinh
Năm TN 

THPT

Xếp loại  

tốt nghiệp
Đơn vị 


